
Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU 10- THCS TAN KIEN NĂM HỌC 2023-2024 ÁP DỤNG NGÀY 01-04-2024

1  6/15-SHDC-HĐTN 7/3-Toán
2  6/15-Toán 7/3-Toán
3  6/15-Toán 7/4-Toán 7/3-Toán
4  7/4-Toán 7/3-Toán
5  

S

1  6/15-HDTN - CĐ 6/15-Toán 7/4-Toán 7/4-Toán
2  7/4-Toán 6/15-Toán 7/4-Toán
3  6/15-SHCN - HĐTN 7/3-Toán 6/15-Toán
4  7/3-Toán 6/15-Toán
5  

Đặng Huy

C

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU 10- THCS TAN KIEN NĂM HỌC 2023-2024 ÁP DỤNG NGÀY 01-04-2024

1  6/10-Toán 6/9-Toán
2  6/13-Toán 6/10-Toán 6/9-Toán
3  6/13-Toán 6/13-Toán 6/10-Toán 6/12-Toán
4  6/9-Toán 6/13-Toán 6/10-Toán 6/12-Toán
5  

S

1  6/12-Toán 6/9-Toán 6/12-Toán 6/9-Toán
2  6/12-Toán 6/9-Toán 6/12-Toán
3  6/10-Toán 6/13-Toán
4  6/10-Toán 6/13-Toán
5  

Đinh Ngọc Thảo

C

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU 10- THCS TAN KIEN NĂM HỌC 2023-2024 ÁP DỤNG NGÀY 01-04-2024

1  9/10-SHDC-HĐTN 6/3-Toán 6/3-Toán 9/9-Toán
2  9/10-Toán 6/3-Toán 6/3-Toán 9/9-Toán
3  9/9-Toán 6/4-Toán 6/4-Toán 9/10-Toán
4  9/9-Toán 6/4-Toán 6/4-Toán 9/10-Toán 9/10-Toán
5  

S

1  6/4-Toán 9/10-Toán 9/9-Toán 9/9-Toán 9/10-Toán
2  6/4-Toán 9/10-Toán 9/9-Toán 9/9-Toán 9/10-Toán
3  9/10-SHCN - HĐTN 6/3-Toán
4  9/10-NGLL 6/3-Toán
5  

Đoàn Thị Kiều Ngân

C

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU 10- THCS TAN KIEN NĂM HỌC 2023-2024 ÁP DỤNG NGÀY 01-04-2024

1  7/5-Toán 7/5-Toán 7/6-Toán
2  7/12-Toán 7/5-Toán 7/5-Toán 7/6-Toán
3  7/12-Toán 7/6-Toán 7/12-Toán
4  7/6-Toán 7/12-Toán
5  

S

1  7/6-Toán 7/12-Toán 7/5-Toán
2  7/6-Toán 7/12-Toán 7/5-Toán
3  
4  
5  

Hồ Thanh Dũng

C

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU 10- THCS TAN KIEN NĂM HỌC 2023-2024 ÁP DỤNG NGÀY 01-04-2024

1  8/4-SHDC-HĐTN 9/7-Toán 8/5-Toán 9/8-Toán 9/8-Toán
2  8/4-HDTN - CĐ 9/7-Toán 8/5-Toán 9/8-Toán 9/8-Toán
3  9/8-Toán 8/4-Toán 9/7-Toán 8/4-Toán 9/7-Toán
4  9/8-Toán 8/4-Toán 8/4-Toán 9/7-Toán
5  

S

1  8/5-Toán 9/7-Toán 9/8-Toán
2  8/4-Toán 8/5-Toán 9/7-Toán 9/8-Toán
3  8/4-Toán 9/7-Toán 8/5-Toán
4  8/4-SHCN - HĐTN 8/5-Toán
5  

Hồ Thị Thanh Thuận

C



Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU 10- THCS TAN KIEN NĂM HỌC 2023-2024 ÁP DỤNG NGÀY 01-04-2024

1  7/7-SHDC-HĐTN 8/7-Toán 7/7-Toán 8/7-Toán
2  8/6-Toán 8/7-Toán 7/7-Toán 8/7-Toán
3  7/8-Toán 7/7-Toán 7/8-Toán 8/6-Toán
4  7/8-Toán 7/7-Toán 7/8-Toán 8/6-Toán
5  

S

1  8/6-Toán 7/8-Toán 7/7-Toán
2  8/6-Toán 7/8-Toán 7/7-Toán
3  7/7-HDTN - CĐ 8/6-Toán 8/7-Toán
4  7/7-SHCN - HĐTN 8/7-Toán
5  

Huỳnh Thị Hà

C

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU 10- THCS TAN KIEN NĂM HỌC 2023-2024 ÁP DỤNG NGÀY 01-04-2024

1  9/11-SHDC-HĐTN 6/6-Toán 9/12-Toán 6/5-Toán 9/11-Toán
2  6/6-Toán 9/12-Toán 6/5-Toán 9/11-Toán
3  9/11-Toán 6/5-Toán 6/6-Toán 6/6-Toán 9/12-Toán
4  9/11-Toán 6/5-Toán 6/6-Toán 6/6-Toán 9/12-Toán
5  

S

1  9/12-Toán 9/12-Toán 6/5-Toán 9/11-Toán
2  9/12-Toán 9/12-Toán 6/5-Toán 9/11-Toán
3  9/11-SHCN - HĐTN 9/11-Toán
4  9/11-NGLL 9/11-Toán
5  

Kiều Thị Ngọc Thơ

C

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU 10- THCS TAN KIEN NĂM HỌC 2023-2024 ÁP DỤNG NGÀY 01-04-2024

1  9/4-SHDC-HĐTN 9/4-Toán 9/3-Toán 9/2-Toán 9/2-Toán
2  9/4-Toán 9/3-Toán 9/2-Toán 9/2-Toán
3  9/1-Toán 9/3-Toán 9/4-Toán 9/4-Toán 9/1-Toán
4  9/1-Toán 9/3-Toán 9/4-Toán 9/4-Toán 9/1-Toán
5  

S

1  9/3-Toán 9/1-Toán 9/3-Toán 9/2-Toán
2  9/3-Toán 9/3-Toán 9/1-Toán 9/2-Toán
3  9/4-SHCN - HĐTN 9/2-Toán 9/4-Toán 9/1-Toán 9/1-Toán
4  9/4-NGLL 9/2-Toán 9/4-Toán
5  

Lâm Phương Khanh

C

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU 10- THCS TAN KIEN NĂM HỌC 2023-2024 ÁP DỤNG NGÀY 01-04-2024

1  6/7-SHDC-HĐTN 7/1-Toán 7/1-Toán 6/8-Toán
2  6/7-HDTN - CĐ 7/1-Toán 7/1-Toán 6/8-Toán
3  6/7-Toán 6/8-Toán 6/7-Toán
4  6/8-Toán 6/7-Toán 6/8-Toán 6/8-Toán 6/7-Toán
5  

S

1  7/2-Toán 7/1-Toán 7/2-Toán 6/7-Toán
2  7/2-Toán 7/2-Toán 7/2-Toán 6/7-Toán
3  7/2-Toán 7/1-Toán
4  6/7-SHCN - HĐTN
5  

Lê Thị Cẩm Nhung

C

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU 10- THCS TAN KIEN NĂM HỌC 2023-2024 ÁP DỤNG NGÀY 01-04-2024

1  6/11-SHDC-HĐTN 6/11-Toán
2  6/11-Toán 6/11-Toán
3  6/11-Toán 7/11-Toán 6/14-Toán 7/11-Toán
4  6/14-Toán 6/14-Toán 7/11-Toán
5  

S

1  7/11-Toán 6/14-Toán 6/11-Toán 6/14-Toán
2  6/11-Toán 6/14-Toán
3  6/11-HDTN - CĐ 7/11-Toán
4  6/11-SHCN - HĐTN 7/11-Toán
5  

Phạm Ngọc Hào

C



Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU 10- THCS TAN KIEN NĂM HỌC 2023-2024 ÁP DỤNG NGÀY 01-04-2024

1  7/9-SHDC-HĐTN 7/9-Toán 7/10-Toán 7/10-Toán
2  7/9-Toán 7/9-Toán 7/10-Toán 7/10-Toán
3  7/9-Toán 8/1-Toán 8/1-Toán
4  8/1-Toán 8/1-Toán
5  

S

1  7/10-Toán 7/9-Toán
2  7/10-Toán 7/9-Toán
3  7/9-HDTN - CĐ 8/1-Toán
4  7/9-SHCN - HĐTN 8/1-Toán
5  

Phạm Thị Cẩm Tú

C

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU 10- THCS TAN KIEN NĂM HỌC 2023-2024 ÁP DỤNG NGÀY 01-04-2024

1  8/8-SHDC-HĐTN 8/9-Toán 9/6-Toán 9/6-Toán 8/8-HDTN - CĐ
2  8/9-Toán 8/9-Toán 9/6-Toán 9/6-Toán 8/9-Toán
3  8/8-Toán 8/8-Toán 9/5-Toán 9/6-Toán
4  8/8-Toán 8/8-Toán 8/8-Toán 9/5-Toán 9/6-Toán
5  

S

1  9/5-Toán 9/6-Toán 8/9-Toán
2  9/5-Toán 9/6-Toán 9/5-Toán 8/9-Toán
3  8/8-Toán 9/5-Toán 9/5-Toán
4  8/8-SHCN - HĐTN 9/5-Toán
5  

Trần Tấn Phát

C

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU 10- THCS TAN KIEN NĂM HỌC 2023-2024 ÁP DỤNG NGÀY 01-04-2024

1  6/1-SHDC-HĐTN 8/2-Toán 8/3-Toán 6/2-Toán 6/1-Toán
2  8/2-Toán 8/3-Toán 6/2-Toán 6/1-Toán
3  8/3-Toán 8/2-Toán 6/2-Toán
4  8/3-Toán 8/2-Toán 6/2-Toán
5  

S

1  6/2-Toán 8/2-Toán 6/1-Toán
2  6/1-Toán 6/2-Toán 8/2-Toán 6/1-Toán
3  6/1-Toán 8/3-Toán
4  6/1-SHCN - HĐTN 8/3-Toán
5  

Trương Kim Thành

C

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU 10- THCS TAN KIEN NĂM HỌC 2023-2024 ÁP DỤNG NGÀY 01-04-2024

1  9/9-SHDC-HĐTN 9/10-Lí 9/11-Lí 9/9-Lí 8/4-KHTN
2  8/4-KHTN 9/10-Lí 8/3-KHTN 9/12-Lí
3  8/3-KHTN 8/4-KHTN 9/11-Lí 9/10-Lí
4  9/12-Lí 8/4-KHTN 9/8-Lí 9/9-Lí
5  

S

1  9/11-Lí 8/3-KHTN 8/3-KHTN 9/12-Lí
2  9/8-Lí 8/3-KHTN 8/3-KHTN 8/4-KHTN
3  9/9-SHCN - HĐTN 9/8-Lí 8/4-KHTN
4  9/9-NGLL 9/9-Lí
5  

Nguyễn Thị Lý

C

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU 10- THCS TAN KIEN NĂM HỌC 2023-2024 ÁP DỤNG NGÀY 01-04-2024

1  6/6-KHTN 6/7-KHTN 6/8-KHTN
2  9/6-Lí 6/6-KHTN 6/7-KHTN 6/8-KHTN
3  6/8-KHTN 6/7-KHTN 9/6-Lí 6/3-KHTN
4  6/7-KHTN 9/7-Lí 6/3-KHTN
5  

S

1  6/7-KHTN 9/6-Lí 6/3-KHTN 6/6-KHTN
2  6/6-KHTN 6/8-KHTN 6/3-KHTN 6/6-KHTN
3  6/3-KHTN 6/8-KHTN
4  9/7-Lí 9/7-Lí
5  

Phạm Đoàn Thanh Trang

C



Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU 10- THCS TAN KIEN NĂM HỌC 2023-2024 ÁP DỤNG NGÀY 01-04-2024

1  7/5-SHDC-HĐTN 9/1-Lí 9/4-Lí 9/1-Lí
2  9/1-Lí 9/2-Lí 7/5-KHTN 9/5-Lí
3  7/6-KHTN 9/3-Lí 7/5-KHTN 9/3-Lí
4  7/6-KHTN 9/5-Lí 9/2-Lí
5  

S

1  9/4-Lí 9/4-Lí 7/6-KHTN 7/6-KHTN
2  9/3-Lí 7/6-KHTN 9/2-Lí
3  7/5-HDTN - CĐ 9/5-Lí 7/5-KHTN
4  7/5-SHCN - HĐTN 7/5-KHTN 7/5-KHTN
5  

Võ Huỳnh Diễm Phúc

C

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU 10- THCS TAN KIEN NĂM HỌC 2023-2024 ÁP DỤNG NGÀY 01-04-2024

1  9/1-SHDC-HĐTN 8/7-KHTN 8/7-KHTN 8/6-KHTN
2  9/3-Hóa 9/1-Hóa 8/7-KHTN 9/1-Hóa 
3  8/5-KHTN 8/6-KHTN 9/2-Hóa 8/5-KHTN
4  9/2-Hóa 8/6-KHTN 9/3-Hóa 8/5-KHTN
5  

S

1  8/7-KHTN 8/5-KHTN 8/6-KHTN 8/5-KHTN 8/6-KHTN
2  8/7-KHTN 8/5-KHTN 9/1-Hóa 8/6-KHTN
3  9/1-SHCN - HĐTN 9/3-Hóa 8/7-KHTN 9/2-Hóa 
4  9/1-NGLL
5  

Huỳnh Thị Lệ Hoa

C

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU 10- THCS TAN KIEN NĂM HỌC 2023-2024 ÁP DỤNG NGÀY 01-04-2024

1  7/3-SHDC-HĐTN 7/4-KHTN 9/5-Hóa 9/5-Hóa 
2  9/9-Hóa 7/4-KHTN 9/4-Hóa 9/7-Hóa 
3  9/6-Hóa 9/7-Hóa 7/4-KHTN 9/9-Hóa 
4  7/4-KHTN 9/4-Hóa 9/6-Hóa 
5  

S

1  7/3-HDTN - CĐ 7/3-KHTN 7/3-KHTN 7/3-KHTN
2  9/9-Hóa 7/3-KHTN 7/3-KHTN
3  7/4-KHTN 9/6-Hóa 9/7-Hóa 
4  7/3-SHCN - HĐTN 9/5-Hóa 9/4-Hóa 
5  

Nguyễn Hoàng Khánh Ly

C

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU 10- THCS TAN KIEN NĂM HỌC 2023-2024 ÁP DỤNG NGÀY 01-04-2024

1  9/8-SHDC-HĐTN 8/2-KHTN 8/1-KHTN 8/1-KHTN
2  8/2-KHTN 8/2-KHTN 8/1-KHTN
3  9/10-Hóa 8/1-KHTN 9/11-Hóa 9/8-Hóa 
4  9/12-Hóa 9/10-Hóa 9/11-Hóa 9/12-Hóa 
5  

S

1  8/2-KHTN 9/8-Hóa 9/8-Hóa 8/1-KHTN
2  9/10-Hóa 9/11-Hóa 8/1-KHTN 9/12-Hóa 
3  9/8-SHCN - HĐTN 8/2-KHTN
4  9/8-NGLL 8/2-KHTN
5  

Nguyễn Thị Ngọc Bích

C

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU 10- THCS TAN KIEN NĂM HỌC 2023-2024 ÁP DỤNG NGÀY 01-04-2024

1  6/14-KHTN 6/14-KHTN 6/14-KHTN
2  9/8-Sinh 6/14-KHTN 6/14-KHTN
3  9/5-Sinh 6/15-KHTN 6/15-KHTN
4  9/7-Sinh 6/15-KHTN 6/15-KHTN
5  

S

1  9/5-Sinh 9/7-Sinh
2  9/6-Sinh 9/8-Sinh 9/6-Sinh
3  6/15-KHTN
4  
5  

Nguyễn Ngọc Duyên

C



Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU 10- THCS TAN KIEN NĂM HỌC 2023-2024 ÁP DỤNG NGÀY 01-04-2024

1  6/9-SHDC-HĐTN 9/2-Sinh
2  6/9-KHTN 6/9-KHTN 9/1-Sinh
3  6/9-KHTN 6/9-KHTN 6/10-KHTN
4  9/4-Sinh 9/3-Sinh 6/10-KHTN
5  

S

1  9/1-Sinh 6/9-KHTN 9/2-Sinh
2  9/4-Sinh 6/10-KHTN 6/9-HDTN - CĐ
3  6/9-SHCN - HĐTN 6/10-KHTN 6/10-KHTN
4  9/3-Sinh
5  

Nguyễn Thị Hồng Hạnh

C

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU 10- THCS TAN KIEN NĂM HỌC 2023-2024 ÁP DỤNG NGÀY 01-04-2024

1  6/2-SHDC-HĐTN 9/9-Sinh 9/10-Sinh 9/12-Sinh
2  9/11-Sinh 9/9-Sinh 9/11-Sinh
3  6/1-KHTN 6/2-KHTN 9/12-Sinh 6/1-KHTN
4  6/1-KHTN 6/2-KHTN 6/1-KHTN
5  

S

1  6/1-KHTN
2  6/2-KHTN 9/10-Sinh
3  6/2-KHTN
4  6/2-SHCN - HĐTN 6/2-KHTN
5  

Nguyễn Thị Thùy Trang

C

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU 10- THCS TAN KIEN NĂM HỌC 2023-2024 ÁP DỤNG NGÀY 01-04-2024

1  6/6-Văn
2  6/4-Văn 6/6-Văn
3  6/4-Văn 6/5-Văn
4  6/6-Văn 6/5-Văn
5  

S

1  6/6-Văn 6/6-Văn 6/5-Văn 6/4-Văn
2  6/6-Văn 6/5-Văn 6/4-Văn
3  6/4-Văn 6/5-Văn 6/4-Văn
4  6/5-Văn
5  

Đinh Huỳnh Ngọc Hẳng

C

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU 10- THCS TAN KIEN NĂM HỌC 2023-2024 ÁP DỤNG NGÀY 01-04-2024

1  6/13-Văn
2  6/13-Văn
3  6/12-Văn
4  6/12-Văn
5  

S

1  6/13-Văn 6/13-Văn
2  6/13-Văn 6/13-Văn
3  6/12-Văn 6/12-Văn
4  6/12-Văn 6/12-Văn
5  

Dương Văn Hùng

C

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU 10- THCS TAN KIEN NĂM HỌC 2023-2024 ÁP DỤNG NGÀY 01-04-2024

1  8/9-SHDC-HĐTN 9/4-Văn 9/4-Văn 8/8-Văn 9/3-Văn
2  9/4-Văn 9/4-Văn 8/8-Văn 9/3-Văn
3  9/3-Văn 8/8-Văn 8/9-Văn 8/9-Văn 9/4-Văn
4  9/3-Văn 8/8-Văn 8/9-Văn 8/9-Văn 9/4-Văn
5  

S

1  8/8-Văn 8/9-Văn 9/4-Văn 9/3-Văn
2  8/9-Văn 9/4-Văn 9/3-Văn
3  8/9-HDTN - CĐ 8/8-Văn 9/3-Văn
4  8/9-SHCN - HĐTN 9/3-Văn
5  

Hà Thị Hạnh

C



Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU 10- THCS TAN KIEN NĂM HỌC 2023-2024 ÁP DỤNG NGÀY 01-04-2024

1  9/12-Văn 9/12-Văn
2  9/12-Văn 9/12-Văn
3  9/11-Văn 9/11-Văn
4  9/11-Văn 9/11-Văn
5  

S

1  9/12-Văn 9/11-Văn
2  9/12-Văn 9/11-Văn
3  9/11-Văn 9/12-Văn
4  9/11-Văn 9/12-Văn
5  

Lê Ngọc Sang

C

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU 10- THCS TAN KIEN NĂM HỌC 2023-2024 ÁP DỤNG NGÀY 01-04-2024

1  7/1-SHDC-HĐTN 7/2-Văn 7/3-Văn 7/1-Văn
2  7/4-Văn 7/2-Văn 7/3-Văn 7/1-Văn
3  7/3-Văn 7/4-Văn 7/2-Văn 7/3-Văn 7/1-Văn
4  7/1-HDTN - CĐ 7/4-Văn 7/2-Văn 7/4-Văn 7/1-Văn
5  

S

1  7/2-Văn
2  7/3-Văn 7/2-Văn
3  7/3-Văn 7/1-Văn 7/4-Văn
4  7/1-SHCN - HĐTN 7/1-Văn 7/4-Văn
5  

Lê Thị Kim Oanh

C

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU 10- THCS TAN KIEN NĂM HỌC 2023-2024 ÁP DỤNG NGÀY 01-04-2024

1  7/6-SHDC-HĐTN 7/5-Văn 6/8-Văn
2  7/5-Văn 7/6-HDTN - CĐ 6/8-Văn 6/7-Văn
3  7/5-Văn 7/6-Văn 6/7-Văn 6/9-Văn
4  6/7-Văn 7/6-Văn 7/5-Văn 6/9-Văn
5  

S

1  6/8-Văn 7/6-Văn 7/5-Văn 6/9-Văn 6/8-Văn
2  6/7-Văn 7/6-Văn 7/5-Văn 6/9-Văn 6/8-Văn
3  6/7-Văn 6/8-Văn 6/9-Văn 7/6-Văn
4  7/6-SHCN - HĐTN 6/7-Văn 6/9-Văn 7/6-Văn
5  

Nguyễn Thị Kiều Mi

C

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU 10- THCS TAN KIEN NĂM HỌC 2023-2024 ÁP DỤNG NGÀY 01-04-2024

1  7/12-Văn
2  7/12-Văn
3  7/11-Văn
4  7/11-Văn
5  

S

1  7/11-Văn 7/12-Văn
2  7/11-Văn 7/12-Văn
3  7/12-Văn 7/11-Văn
4  7/12-Văn 7/11-Văn
5  

Nguyễn Thi Kim Hoanh

C

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU 10- THCS TAN KIEN NĂM HỌC 2023-2024 ÁP DỤNG NGÀY 01-04-2024

1  6/11-Văn 7/9-Văn 7/9-Văn
2  6/11-Văn 7/9-Văn 7/9-Văn
3  6/10-Văn 7/10-Văn 7/10-Văn 6/11-Văn
4  6/10-Văn 7/10-Văn 7/10-Văn 6/11-Văn
5  

S

1  6/11-Văn 7/10-Văn 6/10-Văn 6/10-Văn
2  6/11-Văn 7/10-Văn 6/10-Văn 6/10-Văn
3  7/9-Văn
4  7/9-Văn
5  

Nguyễn Thị Kim Ngọc

C



Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU 10- THCS TAN KIEN NĂM HỌC 2023-2024 ÁP DỤNG NGÀY 01-04-2024

1  6/15-Văn 9/9-Văn 9/9-Văn 6/14-Văn
2  6/15-Văn 9/9-Văn 9/9-Văn 6/14-Văn
3  6/14-Văn 9/10-Văn 9/10-Văn 6/15-Văn
4  6/14-Văn 9/10-Văn 9/10-Văn 6/15-Văn
5  

S

1  9/10-Văn 9/10-Văn 6/15-Văn
2  9/10-Văn 9/10-Văn 6/15-Văn
3  9/9-Văn 9/9-Văn 6/14-Văn
4  9/9-Văn 9/9-Văn 6/14-Văn
5  

Nguyễn Thị Phượng

C

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU 10- THCS TAN KIEN NĂM HỌC 2023-2024 ÁP DỤNG NGÀY 01-04-2024

1  9/7-SHDC-HĐTN 9/7-Văn 9/8-Văn 8/6-Văn
2  9/8-Văn 9/7-Văn 9/8-Văn 8/6-Văn
3  9/7-Văn 8/7-Văn 8/6-Văn 8/7-Văn 9/8-Văn
4  9/7-Văn 8/7-Văn 8/6-Văn 8/7-Văn 9/8-Văn
5  

S

1  9/8-Văn 9/7-Văn 8/7-Văn 9/7-Văn
2  9/7-Văn 8/7-Văn 9/7-Văn
3  9/7-SHCN - HĐTN 8/6-Văn 9/8-Văn
4  9/7-NGLL 8/6-Văn 9/8-Văn
5  

Nguyễn Thị Tuyết Hằng

C

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU 10- THCS TAN KIEN NĂM HỌC 2023-2024 ÁP DỤNG NGÀY 01-04-2024

1  8/5-SHDC-HĐTN 8/5-Văn 8/4-Văn 8/4-Văn 8/5-Văn
2  9/2-Văn 8/5-Văn 8/4-Văn 8/4-Văn 8/5-Văn
3  9/2-Văn 9/1-Văn 9/1-Văn 9/2-Văn
4  8/5-HDTN - CĐ 9/1-Văn 9/1-Văn 9/1-Văn 9/2-Văn
5  

S

1  8/5-Văn 8/4-Văn 9/2-Văn 9/1-Văn
2  8/5-Văn 8/4-Văn 9/2-Văn
3  8/5-SHCN - HĐTN 9/2-Văn 9/1-Văn
4  9/2-Văn 9/1-Văn
5  

Trần Thị Mến

C

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU 10- THCS TAN KIEN NĂM HỌC 2023-2024 ÁP DỤNG NGÀY 01-04-2024

1  6/1-Văn 9/5-Văn 6/3-Văn 9/6-Văn
2  6/1-Văn 6/1-Văn 9/5-Văn 6/3-Văn 9/6-Văn
3  9/5-Văn 9/6-Văn 6/1-Văn 6/2-Văn 6/3-Văn
4  9/5-Văn 9/6-Văn 6/1-Văn 6/3-Văn
5  

S

1  9/6-Văn 6/2-Văn 6/2-Văn 9/5-Văn 9/5-Văn
2  9/6-Văn 6/2-Văn 6/2-Văn 9/5-Văn 9/5-Văn
3  6/2-Văn 6/1-Văn 9/6-Văn 6/3-Văn
4  9/6-Văn 6/3-Văn
5  

Võ Thị Thu Hiền

C

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU 10- THCS TAN KIEN NĂM HỌC 2023-2024 ÁP DỤNG NGÀY 01-04-2024

1  8/3-SHDC-HĐTN 8/3-Văn 7/8-Văn 7/7-Văn 8/2-Văn
2  8/1-Văn 8/3-Văn 7/8-Văn 7/7-Văn 8/2-Văn
3  8/1-Văn 7/7-Văn 8/3-Văn 7/8-Văn 8/1-Văn
4  7/7-Văn 8/3-Văn 7/8-Văn 8/1-Văn
5  

S

1  8/1-Văn 7/8-Văn 7/7-Văn 8/2-Văn
2  8/1-Văn 7/8-Văn 7/7-Văn 8/2-Văn
3  8/3-HDTN - CĐ 8/2-Văn 8/3-Văn
4  8/3-SHCN - HĐTN 8/2-Văn 8/3-Văn
5  

Võ Thị Tố Trâm

C



Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU 10- THCS TAN KIEN NĂM HỌC 2023-2024 ÁP DỤNG NGÀY 01-04-2024

1  7/10-SHDC-HĐTN 9/10-Sử
2  7/10-Sử-Địa 9/8-Sử 9/12-Sử
3  
4  9/10-Sử 9/9-Sử 7/9-Sử-Địa
5  

S

1  9/11-Sử 7/10-Sử-Địa
2  7/9-Sử-Địa 7/10-Sử-Địa 9/11-Sử
3  7/10-HDTN - CĐ 7/9-Sử-Địa 9/9-Sử
4  7/10-SHCN - HĐTN 9/12-Sử 9/8-Sử
5  

Phạm Thị Hải

C

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU 10- THCS TAN KIEN NĂM HỌC 2023-2024 ÁP DỤNG NGÀY 01-04-2024

1  9/5-SHDC-HĐTN 8/1-Sử-Địa 9/1-Sử 9/7-Sử
2  9/4-Sử 8/1-Sử-Địa 9/1-Sử 9/3-Sử 8/3-Sử-Địa
3  9/5-Sử 8/2-Sử-Địa 9/2-Sử 8/3-Sử-Địa
4  9/6-Sử 9/6-Sử 8/2-Sử-Địa 9/3-Sử
5  

S

1  9/5-Sử 8/3-Sử-Địa
2  9/7-Sử 8/2-Sử-Địa
3  9/5-SHCN - HĐTN 9/4-Sử 8/1-Sử-Địa
4  9/5-NGLL 9/2-Sử
5  

Phạm Thị Linh Chi

C

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU 10- THCS TAN KIEN NĂM HỌC 2023-2024 ÁP DỤNG NGÀY 01-04-2024

1  9/6-SHDC-HĐTN 8/4-Sử-Địa 8/9-Sử-Địa 8/5-Sử-Địa
2  9/7-Địa 8/4-Sử-Địa 8/9-Sử-Địa 8/5-Sử-Địa
3  8/4-Sử-Địa 9/8-Địa 9/3-Địa
4  8/9-Sử-Địa 8/5-Sử-Địa
5  

S

1  9/2-Địa 9/4-Địa
2  9/1-Địa 9/5-Địa
3  9/6-SHCN - HĐTN
4  9/6-NGLL 9/6-Địa
5  

Nguyễn  Hiếu

C

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU 10- THCS TAN KIEN NĂM HỌC 2023-2024 ÁP DỤNG NGÀY 01-04-2024

1  6/15-Sử-Địa 9/11-Địa 6/6-Sử-Địa
2  6/15-Sử-Địa 9/10-Địa 6/6-Sử-Địa
3  6/14-Sử-Địa 9/9-Địa 6/13-Sử-Địa
4  6/14-Sử-Địa 6/14-Sử-Địa 6/13-Sử-Địa
5  

S

1  7/7-Sử-Địa 6/15-Sử-Địa 7/8-Sử-Địa
2  7/7-Sử-Địa 6/6-Sử-Địa 7/8-Sử-Địa
3  6/13-Sử-Địa 9/12-Địa
4  7/8-Sử-Địa 7/7-Sử-Địa
5  

Trần Thị Tuyết Mai

C

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU 10- THCS TAN KIEN NĂM HỌC 2023-2024 ÁP DỤNG NGÀY 01-04-2024

1  7/8-SHDC-HĐTN 7/8-TA 7/6-TA 9/7-TA
2  7/6-TA 7/8-TA 7/6-TA 9/7-TA
3  7/7-TA 9/8-TA 7/8-HDTN - CĐ 9/8-TA
4  7/7-TA 9/8-TA 9/8-TA 9/8-TA
5  

S

1  9/7-TA 9/7-TA 7/8-TA 9/8-TA
2  7/7-TA 9/7-TA 7/8-TA 9/8-TA
3  7/8-TA 7/7-TA 7/6-TA 9/7-TA
4  7/8-SHCN - HĐTN 7/7-TA 7/6-TA 9/7-TA
5  

Bùi Thị Hồng Nhung

C



Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU 10- THCS TAN KIEN NĂM HỌC 2023-2024 ÁP DỤNG NGÀY 01-04-2024

1  6/13-SHDC-HĐTN 7/9-TA 6/14-TA 6/15-TA 6/13-TA
2  6/14-TA 7/9-TA 6/15-TA 6/15-TA
3  6/14-TA 7/10-TA 7/10-TA 7/9-TA
4  7/9-TA 7/10-TA 7/10-TA 7/9-TA
5  

S

1  6/15-TA 6/13-TA
2  6/13-TA 6/15-TA 6/13-TA
3  6/13-TA 7/10-TA 6/14-TA
4  6/13-SHCN - HĐTN 6/14-TA
5  

Đặng Phương Thảo

C

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU 10- THCS TAN KIEN NĂM HỌC 2023-2024 ÁP DỤNG NGÀY 01-04-2024

1  8/6-SHDC-HĐTN 7/3-TA 7/2-TA 7/1-TA
2  7/1-TA 7/3-TA 7/2-TA 7/1-TA
3  8/6-TA 7/1-TA 8/6-TA 8/5-TA
4  8/6-TA 8/5-TA 7/3-TA 8/5-TA
5  

S

1  7/1-TA 7/2-TA 7/3-TA 8/6-TA
2  7/1-TA 7/2-TA 7/3-TA 8/6-TA
3  8/6-HDTN - CĐ 8/5-TA 7/1-TA
4  8/6-SHCN - HĐTN 8/5-TA 7/2-TA
5  

Kiều Thị Diễm Trang

C

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU 10- THCS TAN KIEN NĂM HỌC 2023-2024 ÁP DỤNG NGÀY 01-04-2024

1  9/12-SHDC-HĐTN 9/11-TA 6/12-TA 6/11-TA
2  9/11-TA 6/12-TA 6/11-TA
3  6/10-TA 6/12-TA 9/12-TA 9/11-TA
4  6/10-TA 6/12-TA 9/12-TA 9/12-TA 9/11-TA
5  

S

1  6/10-TA 6/12-TA 6/10-TA 9/12-TA 9/12-TA
2  9/11-TA 6/10-TA 9/12-TA 9/12-TA
3  9/12-SHCN - HĐTN 6/11-TA 9/11-TA
4  9/12-NGLL 6/11-TA 6/11-TA 9/11-TA
5  

Lê Thị Kim Huệ

C

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU 10- THCS TAN KIEN NĂM HỌC 2023-2024 ÁP DỤNG NGÀY 01-04-2024

1  9/2-SHDC-HĐTN 6/7-TA 9/2-TA 9/2-TA 6/9-TA
2  6/7-TA 6/9-TA 9/2-TA 6/9-TA
3  6/8-TA 9/1-TA 9/1-TA 6/8-TA
4  6/8-TA 9/1-TA 6/7-TA
5  

S

1  6/9-TA 9/2-TA 6/7-TA 6/8-TA 9/1-TA
2  6/9-TA 9/2-TA 6/7-TA 6/8-TA 9/1-TA
3  9/2-SHCN - HĐTN 9/1-TA 9/1-TA 9/2-TA
4  9/2-NGLL 9/1-TA 9/1-TA 9/2-TA
5  

Lý Nguyễn Phương Khanh

C

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU 10- THCS TAN KIEN NĂM HỌC 2023-2024 ÁP DỤNG NGÀY 01-04-2024

1  9/3-SHDC-HĐTN 9/3-TA 9/3-TA 6/1-TA 9/4-TA
2  6/2-TA 9/3-TA 9/3-TA 6/1-TA 9/4-TA
3  6/2-TA 9/4-TA 6/3-TA 6/2-TA 6/1-TA
4  6/3-TA 6/3-TA 6/2-TA 6/1-TA
5  

S

1  6/2-TA 9/3-TA 6/1-TA 9/4-TA
2  6/3-TA 6/3-TA 6/1-TA 9/4-TA
3  9/3-SHCN - HĐTN 9/4-TA 9/3-TA
4  9/3-NGLL 9/4-TA 9/3-TA
5  

Nguyễn Thị Ngọc Châu

C



Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU 10- THCS TAN KIEN NĂM HỌC 2023-2024 ÁP DỤNG NGÀY 01-04-2024

1  8/2-SHDC-HĐTN 8/2-TA 8/1-TA
2  8/3-TA 8/2-TA 8/1-TA
3  8/2-TA 8/1-TA 8/4-TA
4  8/1-TA 8/1-TA 8/4-TA
5  

S

1  8/3-TA 8/1-TA 8/3-TA 8/4-TA
2  8/3-TA 8/2-HDTN - CĐ 8/3-TA 8/4-TA
3  8/1-TA 8/4-TA 8/2-TA
4  8/2-SHCN - HĐTN 8/2-TA
5  

Nguyễn Thị Thanh Trang

C

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU 10- THCS TAN KIEN NĂM HỌC 2023-2024 ÁP DỤNG NGÀY 01-04-2024

1  8/9-TA 8/8-TA 9/10-TA
2  8/8-TA 8/9-TA 8/8-TA 9/10-TA
3  8/8-TA 9/9-TA 9/9-TA 8/7-TA
4  9/9-TA 9/9-TA 8/7-TA
5  

S

1  9/10-TA 8/7-TA 8/7-TA 8/9-TA 9/9-TA
2  8/8-TA 8/7-TA 8/9-TA 8/9-TA 9/9-TA
3  9/10-TA 9/9-TA 9/10-TA
4  9/10-TA 9/10-TA
5  

Nguyễn Thị Thùy Vân

C

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU 10- THCS TAN KIEN NĂM HỌC 2023-2024 ÁP DỤNG NGÀY 01-04-2024

1  7/12-TA 7/4-TA 7/11-TA
2  7/12-TA 7/11-TA 7/11-TA
3  7/5-TA 7/12-TA 7/4-TA
4  7/5-TA 7/12-TA 7/4-TA
5  

S

1  7/5-TA 7/12-TA 7/5-TA
2  7/11-TA 7/4-TA 7/5-TA
3  7/11-TA 7/4-TA
4  
5  

Phạm Thị Lệ Quyên

C

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU 10- THCS TAN KIEN NĂM HỌC 2023-2024 ÁP DỤNG NGÀY 01-04-2024

1  6/4-SHDC-HĐTN 9/5-TA 9/6-TA 6/4-TA 6/4-TA
2  6/6-TA 6/5-TA 9/6-TA 6/4-TA 6/4-TA
3  6/6-TA 6/5-TA 6/6-TA 9/5-TA 9/5-TA
4  6/5-TA 6/4-TA 6/6-TA 9/5-TA 9/5-TA
5  

S

1  6/5-TA 9/5-TA 9/6-TA 9/6-TA
2  6/5-TA 9/5-TA 9/6-TA 9/6-TA
3  6/6-TA 6/4-TA
4  6/4-SHCN - HĐTN 9/6-TA
5  

Võ Thu Ngân

C

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU 10- THCS TAN KIEN NĂM HỌC 2023-2024 ÁP DỤNG NGÀY 01-04-2024

1  8/1-SHDC-HĐTN 8/1-GDCD 9/8-GDCD 8/2-GDDP
2  8/1-GDDP 8/6-GDCD
3  9/10-GDCD 9/6-GDCD
4  8/3-GDCD 9/7-GDCD
5  

S

1  8/4-GDCD 9/9-GDCD 8/5-GDCD
2  8/2-GDDP 8/1-HDTN - CĐ 8/1-GDDP
3  8/2-GDCD 9/12-GDCD 9/11-GDCD
4  8/1-SHCN - HĐTN
5  

Huỳnh Thị Cẩm Lình

C



Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU 10- THCS TAN KIEN NĂM HỌC 2023-2024 ÁP DỤNG NGÀY 01-04-2024

1  6/5-SHDC-HĐTN 6/3-GDCD 6/2-GDCD 6/15-GDDP
2  7/3-GDCD 6/14-GDDP 6/1-GDCD 7/2-GDCD
3  7/1-GDCD 6/13-GDDP
4  6/4-GDCD 6/5-GDCD
5  

S

1  7/4-GDCD 6/5-HDTN - CĐ
2  
3  6/5-SHCN - HĐTN
4  
5  

Lê Thị Trang Anh

C

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU 10- THCS TAN KIEN NĂM HỌC 2023-2024 ÁP DỤNG NGÀY 01-04-2024

1  7/12-SHDC-HĐTN 8/4-GDDP 8/3-GDDP
2  7/8-GDCD 9/5-GDCD 8/3-GDDP 7/12-GDCD
3  7/11-GDCD 8/5-GDDP 7/9-GDCD
4  7/12-HDTN - CĐ 8/4-GDDP 9/4-GDCD 9/3-GDCD
5  

S

1  7/10-GDCD 9/1-GDCD
2  9/2-GDCD 8/5-GDDP
3  7/6-GDCD 7/5-GDCD
4  7/12-SHCN - HĐTN 7/7-GDCD
5  

Nguyễn Thị Dung

C

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU 10- THCS TAN KIEN NĂM HỌC 2023-2024 ÁP DỤNG NGÀY 01-04-2024

1  6/6-SHDC-HĐTN 6/13-GDCD
2  8/7-GDCD 8/8-GDCD
3  6/7-GDCD 6/6-GDCD
4  6/15-GDCD 6/9-GDDP 6/9-GDCD
5  

S

1  6/11-GDCD 6/8-GDCD
2  6/14-GDCD 6/12-GDCD 6/8-GDDP
3  6/10-GDCD 6/6-HDTN - CĐ
4  6/6-SHCN - HĐTN 8/9-GDCD
5  

Trần Thị Chi

C

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU 10- THCS TAN KIEN NĂM HỌC 2023-2024 ÁP DỤNG NGÀY 01-04-2024

1  6/12-CN
2  6/15-CN
3  6/14-CN
4  6/13-CN
5  

Đỗ Thị Bảo Châu S

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU 10- THCS TAN KIEN NĂM HỌC 2023-2024 ÁP DỤNG NGÀY 01-04-2024

1  7/11-SHDC-HĐTN 7/4-CN
2  7/11-CN
3  7/1-CN
4  7/5-CN 7/3-CN
5  

S

1  7/8-CN 7/7-CN 7/6-CN
2  7/11-HDTN - CĐ 7/7-GDDP 7/12-CN
3  7/2-CN 7/8-GDDP
4  7/11-SHCN - HĐTN 7/10-CN 7/9-CN
5  

Nguyễn Thị Kim Đan

C



Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU 10- THCS TAN KIEN NĂM HỌC 2023-2024 ÁP DỤNG NGÀY 01-04-2024

1  9/1-CN 8/9-CN
2  9/5-CN 8/1-CN 8/2-CN
3  9/4-CN 8/5-CN 9/3-CN
4  8/4-CN 9/2-CN 8/3-CN
5  

S

1  8/8-CN
2  8/7-CN
3  8/6-CN
4  9/6-CN
5  

Phạm Văn Nghĩa

C

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU 10- THCS TAN KIEN NĂM HỌC 2023-2024 ÁP DỤNG NGÀY 01-04-2024

1  9/8-CN
2  9/10-CN 9/9-CN
3  9/12-CN 9/7-CN
4  
5  

S

1  9/11-CN
2  
3  
4  
5  

Phan Thị Thay

C

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU 10- THCS TAN KIEN NĂM HỌC 2023-2024 ÁP DỤNG NGÀY 01-04-2024

1  6/10-SHDC-HĐTN 6/9-CN
2  6/8-CN 6/2-CN
3  6/11-CN
4  6/6-CN
5  

S

1  6/3-CN 6/1-CN
2  6/10-CN 6/5-CN
3  6/7-CN
4  6/10-SHCN - HĐTN 6/4-CN
5  

Võ Thị Kim Tuyến

C

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU 10- THCS TAN KIEN NĂM HỌC 2023-2024 ÁP DỤNG NGÀY 01-04-2024

1  8/6-TD 8/5-TD 6/10-TD
2  8/6-TD 8/5-TD 6/10-TD 6/11-TD
3  8/3-TD 6/13-TD 6/15-TD 6/11-TD
4  8/3-TD 6/13-TD 6/15-TD
5  

S

1  6/14-TD 8/4-TD 6/12-TD
2  6/14-TD 8/4-TD 6/12-TD
3  
4  
5  

Lê Anh Tuấn

C

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU 10- THCS TAN KIEN NĂM HỌC 2023-2024 ÁP DỤNG NGÀY 01-04-2024

1  9/6-TD 9/5-TD
2  9/6-TD 9/5-TD
3  8/9-TD 9/2-TD 8/7-TD 9/7-TD
4  8/9-TD 9/2-TD 8/7-TD 9/7-TD
5  

S

1  9/1-TD 9/3-TD 9/4-TD
2  9/1-TD 9/3-TD 9/4-TD 8/8-TD
3  8/8-TD
4  
5  

Lê Đắc Ánh

C



Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU 10- THCS TAN KIEN NĂM HỌC 2023-2024 ÁP DỤNG NGÀY 01-04-2024

1  7/7-TD 9/11-TD 7/4-TD
2  9/12-TD 7/7-TD 9/11-TD 7/4-TD
3  9/12-TD 7/3-TD 7/5-TD 7/6-TD
4  7/3-TD 7/5-TD 7/6-TD
5  

S

1  9/9-TD
2  9/9-TD
3  9/8-TD 9/10-TD
4  9/8-TD 9/10-TD
5  

Nguyễn Hoàng Phúc

C

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU 10- THCS TAN KIEN NĂM HỌC 2023-2024 ÁP DỤNG NGÀY 01-04-2024

1  7/11-TD 7/8-TD 6/5-TD
2  7/11-TD 7/8-TD 6/5-TD
3  6/3-TD 6/2-TD
4  6/3-TD 6/2-TD
5  

S

1  7/9-TD 6/4-TD 7/10-TD
2  7/9-TD 6/4-TD 7/10-TD
3  7/12-TD 6/1-TD
4  7/12-TD 6/1-TD
5  

Nguyễn Tấn Lộc

C

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU 10- THCS TAN KIEN NĂM HỌC 2023-2024 ÁP DỤNG NGÀY 01-04-2024

1  6/8-TD 6/7-TD 6/9-TD
2  6/8-TD 6/7-TD 6/9-TD
3  8/2-TD 7/1-TD 7/2-TD
4  8/2-TD 7/1-TD 7/2-TD
5  

S

1  6/6-TD
2  6/6-TD
3  8/1-TD
4  8/1-TD
5  

Nguyễn Thị Bích Hải

C

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU 10- THCS TAN KIEN NĂM HỌC 2023-2024 ÁP DỤNG NGÀY 01-04-2024

1  9/1-Nhạc 9/3-Nhạc
2  9/2-Nhạc 9/7-Nhạc
3  9/4-Nhạc 9/6-Nhạc
4  9/5-Nhạc 9/11-Nhạc
5  

S

1  9/9-Nhạc
2  9/8-Nhạc
3  9/12-Nhạc
4  9/10-Nhạc
5  

Phạm Văn Út A

C

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU 10- THCS TAN KIEN NĂM HỌC 2023-2024 ÁP DỤNG NGÀY 01-04-2024

1  9/11-KNS 9/2-KNS 9/10-KNS
2  9/8-KNS 9/9-KNS 9/3-KNS
3  9/7-KNS 9/6-KNS 9/5-KNS
4  9/12-KNS 9/4-KNS 9/1-KNS
5  

Kỹ năng sống GAIA 1 C



Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU 10- THCS TAN KIEN NĂM HỌC 2023-2024 ÁP DỤNG NGÀY 01-04-2024

1  6/7-KNS 6/12-KNS
2  6/4-KNS 6/10-KNS
3  6/5-KNS 6/9-KNS
4  6/11-KNS 6/6-KNS
5  

S

1  6/8-KNS
2  6/1-KNS
3  6/2-KNS
4  6/3-KNS
5  

Kỹ năng sống rồng việt 1

C

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU 10- THCS TAN KIEN NĂM HỌC 2023-2024 ÁP DỤNG NGÀY 01-04-2024

1  6/15-KNS
2  6/13-KNS
3  8/9-KNS
4  6/14-KNS
5  

S

1  8/2-KNS 8/1-KNS
2  8/6-KNS 8/8-KNS
3  8/7-KNS 8/5-KNS
4  8/3-KNS 8/4-KNS
5  

Kỹ năng sống rồng việt 3

C

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU 10- THCS TAN KIEN NĂM HỌC 2023-2024 ÁP DỤNG NGÀY 01-04-2024

1  7/1-KNS 7/2-KNS 7/11-KNS
2  7/3-KNS 7/6-KNS 7/9-KNS
3  7/8-KNS 7/7-KNS 7/10-KNS
4  7/4-KNS 7/5-KNS 7/12-KNS
5  

Kỹ năng sống rồng việt2 C

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU 10- THCS TAN KIEN NĂM HỌC 2023-2024 ÁP DỤNG NGÀY 01-04-2024

1  7/4-SHDC-HĐTN 7/7-TH 7/8-TH
2  9/1-TC -TH 9/5-TC -TH
3  7/3-TH 7/6-TH
4  9/2-TC -TH 7/1-TH
5  

S

1  7/4-HDTN - CĐ
2  7/5-TH 9/4-TC -TH
3  7/2-TH 9/3-TC -TH
4  7/4-SHCN - HĐTN 7/4-TH
5  

Đỗ Trọng Phát

C

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU 10- THCS TAN KIEN NĂM HỌC 2023-2024 ÁP DỤNG NGÀY 01-04-2024

1  8/8-GDDP 9/7-TC -TH 9/12-TC -TH
2  9/10-TC -TH 8/6-GDDP 8/7-TH 8/8-GDDP
3  9/9-TC -TH 8/7-GDDP
4  8/6-TH 9/6-TC -TH 8/6-GDDP 8/9-GDDP
5  

S

1  9/8-TC -TH 8/7-GDDP
2  9/11-TC -TH
3  8/9-TH 8/9-GDDP
4  8/8-TH
5  

Nguyễn Tân Thạnh

C



Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU 10- THCS TAN KIEN NĂM HỌC 2023-2024 ÁP DỤNG NGÀY 01-04-2024

1  6/5-GDDP 6/6-GDDP 6/10-TH
2  6/12-GDDP 6/4-GDDP 6/10-GDDP
3  6/5-TH 6/11-GDDP 6/7-GDDP 6/6-TH
4  6/11-TH 6/1-GDDP 6/2-GDDP 6/9-TH
5  

S

1  
2  6/3-GDDP
3  6/4-TH
4  6/7-TH
5  

Nguyễn Thị Ngọc Trân

C

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU 10- THCS TAN KIEN NĂM HỌC 2023-2024 ÁP DỤNG NGÀY 01-04-2024

1  6/14-SHDC-HĐTN 6/13-TH 8/3-TH
2  6/10-HDTN - CĐ 6/13-HDTN - CĐ 6/12-TH
3  6/12-HDTN - CĐ 6/14-TH
4  8/2-TH 8/5-TH
5  

S

1  6/14-HDTN - CĐ 8/4-TH
2  6/15-TH
3  6/14-SHCN - HĐTN

4  8/1-TH
5  

Phan Hồng Thảo

C

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU 10- THCS TAN KIEN NĂM HỌC 2023-2024 ÁP DỤNG NGÀY 01-04-2024

1  6/8-SHDC-HĐTN 6/1-HDTN - CĐ
2  7/12-TH
3  7/10-TH
4  6/2-TH 7/11-TH
5  

S

1  7/9-TH 6/3-TH
2  6/8-HDTN - CĐ 6/3-HDTN - CĐ 6/2-HDTN - CĐ
3  6/8-TH
4  6/8-SHCN - HĐTN 6/4-HDTN - CĐ 6/1-TH
5  

Trình Ngọc Bình

C

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU 10- THCS TAN KIEN NĂM HỌC 2023-2024 ÁP DỤNG NGÀY 01-04-2024

1  6/10-TABN 6/2-TABN 6/3-TABN
2  6/10-TABN 6/2-TABN 6/3-TABN
3  6/15-TABN 6/13-TABN 6/12-TABN
4  6/15-TABN 6/13-TABN 6/12-TABN
5  

S

1  6/7-TABN 6/11-TABN 6/14-TABN 6/5-TABN
2  6/7-TABN 6/11-TABN 6/14-TABN 6/5-TABN
3  6/9-TABN 6/8-TABN 6/6-TABN
4  6/9-TABN 6/8-TABN 6/6-TABN
5  

TA Bản ngữ AVS1

C

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU 10- THCS TAN KIEN NĂM HỌC 2023-2024 ÁP DỤNG NGÀY 01-04-2024

1  
2  
3  6/4-TABN
4  6/4-TABN
5  

TA Bản ngữ AVS2 S



Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU 10- THCS TAN KIEN NĂM HỌC 2023-2024 ÁP DỤNG NGÀY 01-04-2024

1  7/6-TABN 7/10-TABN
2  7/5-TABN 7/7-TABN
3  7/12-TABN 7/9-TABN
4  7/11-TABN 7/8-TABN
5  

S

1  7/4-TABN
2  7/1-TABN
3  7/3-TABN
4  7/2-TABN
5  

TA bản ngữ GEMS1

C

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU 10- THCS TAN KIEN NĂM HỌC 2023-2024 ÁP DỤNG NGÀY 01-04-2024

1  
2  8/4-TABN
3  8/2-TABN
4  8/3-TABN
5  

S

1  8/9-TABN 8/1-TABN 9/3-TABN
2  9/2-TABN 9/1-TABN 8/5-TABN
3  8/8-TABN 9/4-TABN
4  8/7-TABN 8/6-TABN
5  

TA Bản ngữ GEMS2

C

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU 10- THCS TAN KIEN NĂM HỌC 2023-2024 ÁP DỤNG NGÀY 01-04-2024

1  9/10-TABN
2  9/11-TABN
3  9/12-TABN
4  9/9-TABN
5  

S

1  9/6-TABN
2  9/7-TABN
3  9/8-TABN
4  9/5-TABN
5  

TA Bản ngữ GEMS3

C

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU 10- THCS TAN KIEN NĂM HỌC 2023-2024 ÁP DỤNG NGÀY 01-04-2024

1  7/6-Sử-Địa
2  7/6-Sử-Địa
3  7/5-Sử-Địa
4  
5  

S

1  
2  7/5-Sử-Địa
3  7/5-Sử-Địa
4  7/6-Sử-Địa
5  

Đoàn Thanh Nhàn

C

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU 10- THCS TAN KIEN NĂM HỌC 2023-2024 ÁP DỤNG NGÀY 01-04-2024

1  6/12-Sử-Địa 6/11-Sử-Địa 6/11-Sử-Địa
2  6/12-Sử-Địa 6/11-Sử-Địa 6/12-Sử-Địa
3  6/9-Sử-Địa 6/9-Sử-Địa 6/10-Sử-Địa
4  6/10-Sử-Địa 6/9-Sử-Địa 6/10-Sử-Địa
5  

Lê Thanh Sang S



Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU 10- THCS TAN KIEN NĂM HỌC 2023-2024 ÁP DỤNG NGÀY 01-04-2024

1  6/3-SHDC-HĐTN 6/4-Sử-Địa
2  6/3-Sử-Địa 6/5-Sử-Địa
3  6/3-Sử-Địa 7/2-Sử-Địa
4  
5  

S

1  6/3-Sử-Địa 7/1-Sử-Địa 6/4-Sử-Địa
2  7/1-Sử-Địa 7/1-Sử-Địa 6/4-Sử-Địa
3  6/3-SHCN - HĐTN 6/5-Sử-Địa 7/2-Sử-Địa
4  6/5-Sử-Địa 7/2-Sử-Địa
5  

Nay H'Chông

C

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU 10- THCS TAN KIEN NĂM HỌC 2023-2024 ÁP DỤNG NGÀY 01-04-2024

1  6/2-Sử-Địa
2  6/2-Sử-Địa
3  
4  
5  

S

1  6/1-Sử-Địa
2  6/1-Sử-Địa
3  
4  6/1-Sử-Địa 6/2-Sử-Địa
5  

Nguyễn Phú Tân

C

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU 10- THCS TAN KIEN NĂM HỌC 2023-2024 ÁP DỤNG NGÀY 01-04-2024

1  
2  7/4-Sử-Địa 7/4-Sử-Địa
3  7/4-Sử-Địa 7/3-Sử-Địa
4  7/3-Sử-Địa 7/3-Sử-Địa
5  

Nguyễn Quang Chiến C

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU 10- THCS TAN KIEN NĂM HỌC 2023-2024 ÁP DỤNG NGÀY 01-04-2024

1  8/7-SHDC-HĐTN 8/6-Sử-Địa 8/6-Sử-Địa 6/7-Sử-Địa
2  8/6-Sử-Địa 6/7-Sử-Địa
3  8/7-Sử-Địa 6/8-Sử-Địa 6/8-Sử-Địa 8/8-Sử-Địa
4  8/7-Sử-Địa 6/8-Sử-Địa 8/7-HDTN - CĐ 8/8-Sử-Địa
5  

S

1  8/8-Sử-Địa
2  8/7-Sử-Địa
3  8/7-SHCN - HĐTN 6/7-Sử-Địa
4  
5  

Phan Thị Bích Huyền

C

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU 10- THCS TAN KIEN NĂM HỌC 2023-2024 ÁP DỤNG NGÀY 01-04-2024

1  7/12-Sử-Địa
2  
3  
4  
5  

S

1  7/12-Sử-Địa 7/11-Sử-Địa
2  7/12-Sử-Địa 7/11-Sử-Địa
3  
4  7/11-Sử-Địa
5  

Trương Thị Ngọc Nguyên

C



Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU 10- THCS TAN KIEN NĂM HỌC 2023-2024 ÁP DỤNG NGÀY 01-04-2024

1  7/2-SHDC-HĐTN 7/1-KHTN 7/2-KHTN 7/2-HDTN - CĐ
2  7/1-KHTN 7/2-KHTN 8/9-KHTN
3  7/2-KHTN 8/9-KHTN 7/1-KHTN 8/8-KHTN
4  7/2-KHTN 7/2-KHTN 7/1-KHTN 8/8-KHTN
5  

S

1  8/9-KHTN 8/8-KHTN 8/8-KHTN
2  8/9-KHTN 8/8-KHTN 8/8-KHTN
3  7/1-KHTN 8/9-KHTN
4  7/2-SHCN - HĐTN 8/9-KHTN
5  

Đinh Quốc Vương

C

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU 10- THCS TAN KIEN NĂM HỌC 2023-2024 ÁP DỤNG NGÀY 01-04-2024

1  6/12-SHDC-HĐTN 6/12-KHTN 6/13-KHTN
2  7/7-KHTN 6/12-KHTN 6/13-KHTN
3  6/12-KHTN 7/8-KHTN 7/7-KHTN
4  6/12-KHTN 7/8-KHTN 7/7-KHTN 7/7-KHTN
5  

S

1  6/13-KHTN 6/13-KHTN
2  7/8-KHTN 6/13-KHTN
3  6/12-SHCN - HĐTN 6/12-KHTN 7/7-KHTN
4  7/8-KHTN 7/8-KHTN
5  

Đỗ Thị Thanh Thảo

C

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU 10- THCS TAN KIEN NĂM HỌC 2023-2024 ÁP DỤNG NGÀY 01-04-2024

1  7/10-KHTN
2  7/10-KHTN
3  7/9-KHTN
4  7/9-KHTN
5  

S

1  
2  7/9-KHTN 7/10-KHTN
3  7/10-KHTN 7/9-KHTN
4  7/10-KHTN 7/9-KHTN
5  

Nguyễn Thị Thùy Dương

C

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU 10- THCS TAN KIEN NĂM HỌC 2023-2024 ÁP DỤNG NGÀY 01-04-2024

1  6/4-KHTN 6/4-KHTN 6/5-KHTN
2  6/5-KHTN 6/4-KHTN 7/11-KHTN 6/5-KHTN
3  7/11-KHTN 6/11-KHTN 7/12-KHTN 6/4-KHTN
4  7/11-KHTN 7/12-KHTN 6/11-KHTN 7/12-KHTN 6/4-KHTN
5  

S

1  7/12-KHTN 7/11-KHTN 6/11-KHTN
2  7/12-KHTN 6/11-KHTN
3  7/11-KHTN 6/11-KHTN 6/5-KHTN
4  6/5-KHTN
5  

Vũ Bảo Toàn

C

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU 10- THCS TAN KIEN NĂM HỌC 2023-2024 ÁP DỤNG NGÀY 01-04-2024

1  6/9-NT(AN)
2  6/8-NT(AN)
3  6/10-NT(AN)
4  6/11-NT(AN)
5  

S

1  6/12-NT(AN)
2  6/14-NT(AN)
3  6/15-NT(AN)
4  6/13-NT(AN)
5  

Huỳnh Thị Ngọc Bích

C



Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU 10- THCS TAN KIEN NĂM HỌC 2023-2024 ÁP DỤNG NGÀY 01-04-2024

1  7/5-NT(AN)
2  7/8-NT(AN)
3  7/7-NT(AN)
4  7/6-NT(AN)
5  

S

1  7/9-NT(AN)
2  7/11-NT(AN)
3  7/12-NT(AN)
4  7/10-NT(AN)
5  

Lê Minh Thuận

C

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU 10- THCS TAN KIEN NĂM HỌC 2023-2024 ÁP DỤNG NGÀY 01-04-2024

1  6/5-NT(AN) 8/3-NT(AN) 8/7-NT(AN)
2  7/2-NT(AN) 6/3-NT(AN) 8/8-NT(AN) 6/6-NT(AN)
3  7/4-NT(AN) 8/4-NT(AN) 8/9-NT(AN)
4  7/3-NT(AN) 8/1-NT(AN) 6/7-NT(AN)
5  

S

1  8/2-NT(AN)
2  8/6-NT(AN) 7/1-NT(AN)
3  6/2-NT(AN) 6/1-NT(AN)
4  8/5-NT(AN) 6/4-NT(AN)
5  

Phạm Võ Tường Khanh

C

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU 10- THCS TAN KIEN NĂM HỌC 2023-2024 ÁP DỤNG NGÀY 01-04-2024

1  7/11-NT(MT)
2  7/4-NT(MT) 7/3-NT(MT)
3  8/2-NT(MT) 8/3-NT(MT)
4  7/10-NT(MT) 7/2-NT(MT) 7/5-NT(MT)
5  

S

1  7/7-NT(MT) 7/9-NT(MT) 7/1-NT(MT)
2  8/1-NT(MT) 7/6-NT(MT)
3  7/12-NT(MT) 8/4-NT(MT) 7/8-NT(MT)
4  
5  

Đặng Thị Cẩm Thuyết

C

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU 10- THCS TAN KIEN NĂM HỌC 2023-2024 ÁP DỤNG NGÀY 01-04-2024

1  8/8-NT(MT) 6/8-NT(MT) 6/10-NT(MT)
2  8/5-NT(MT) 8/7-NT(MT) 6/14-NT(MT)
3  6/4-NT(MT) 6/1-NT(MT) 8/6-NT(MT)
4  6/13-NT(MT) 8/9-NT(MT) 6/12-NT(MT) 6/5-NT(MT)
5  

S

1  6/3-NT(MT) 6/6-NT(MT) 6/2-NT(MT)
2  6/9-NT(MT) 6/15-NT(MT) 6/11-NT(MT)
3  6/7-NT(MT)
4  
5  

Thái Vũ Kiều Vân

C

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU 10- THCS TAN KIEN NĂM HỌC 2023-2024 ÁP DỤNG NGÀY 01-04-2024

1  
2  
3  7/2-GDDP
4  7/1-GDDP
5  

Hồ Thị Thuỷ Tiên S

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU 10- THCS TAN KIEN NĂM HỌC 2023-2024 ÁP DỤNG NGÀY 01-04-2024

1  7/12-GDDP 7/11-GDDP
2  7/10-GDDP
3  
4  7/9-GDDP
5  

Nguyễn Thị Hồng Nhung S



Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU 10- THCS TAN KIEN NĂM HỌC 2023-2024 ÁP DỤNG NGÀY 01-04-2024

1  7/3-GDDP
2  7/4-GDDP
3  
4  
5  

S

1  7/5-GDDP
2  
3  7/6-GDDP
4  
5  

Nguyễn Thị Thanh Diễm

C

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU 10- THCS TAN KIEN NĂM HỌC 2023-2024 ÁP DỤNG NGÀY 01-04-2024

1  6/2-TH IC3
2  6/2-TH IC3
3  6/3-TH IC3 6/5-TH IC3
4  6/3-TH IC3 6/5-TH IC3
5  

S

1  6/4-TH IC3 6/7-TH IC3
2  6/4-TH IC3 6/7-TH IC3
3  6/6-TH IC3 6/1-TH IC3
4  6/6-TH IC3 6/1-TH IC3
5  

Tin học IC3

C

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU 10- THCS TAN KIEN NĂM HỌC 2023-2024 ÁP DỤNG NGÀY 01-04-2024

1  6/1-Toán Khoa
2  6/1-Toán Khoa
3  6/1-Toán Khoa
4  6/1-Toán Khoa
5  

Toán Khoa S


